
Nam Nữ

1 01 Vũ Thị Ngọc Ánh 10/12/1994  Xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 70,0 70,0

2 02 Nguyễn Văn Đồng 18/03/1996  Xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 66 66,0

3 03 Đinh Hoàng Giang 29/02/2000 Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Đại học KT HAYH KTV HAYH hạng III 65,0 65,0

4 04 Phùng Thị Bích Hồng 19/09/1998  Xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 67,0 5 72,0

5 05 Hà Mai Huế 28/03/1998  Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 74,0 74,0

6 06 Đỗ Thị Lụa 03/10/1995 Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 70,5 70,5

7 07 Nguyễn Thành Nam  9/01/1998 Xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV 67,0 67,0

8 08 Lăng Ánh Nguyệt 15/07/1998  Xã Nhân Lý, huyện Chi lăng, tỉnh Lạng Sơn Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 65,0 5 70,0

9 09 Đào Như Quỳnh 28/07/1998 Xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 65,0 65,0

10 10 Bùi Văn Sơn 27/03/1997  Xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 70,0 5 75,0

11 11 Nguyễn Ngọc Thạch 18/02/1996 Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 62,5 62,5

12 12 Nguyễn Thị Thanh  03/8/1988  Xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 60,0 60,0

13 13 Đinh Trường Thành 25/12/1998  Xã Yên sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 71,0 71,0

14 14 Nguyễn Thanh Thảo 01/06/2002 Xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV 60,0 5 65,0

15 15 Nguyễn Thị Phương Thoa 09/12/1998  Xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 68,5 68,5

16 16 Phạm Thị Thu 14/12/1999 TTr. Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Đại học xét nghiệm Y 

học

KTV Xét nghiệm Y học 

hạng III
60,0 60,0

17 17 Hà Thị Thủy 19/04/1997  Xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Bác sĩ đa khoa Bác sĩ hạng III 72,5 72,5

18 18 Đặng Thu Trang 02/08/1999 Xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Đại học xét nghiệm Y 

học

KTV Xét nghiệm Y học 

hạng III
74,0 74,0

19 19 Đặng Thị Hồng Vân 12/10/2001 Xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 68,5 68,5

Danh sách này có điểm của 19 thí sinh./.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN (VÒNG 2)  

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Thông báo số 57 /TB-HĐTD ngày 13 /12/2023 của  Hội đồng tuyển dụng viên chức xã hội hóa)

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, nãm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Ngạch đăng ký dự tuyển

Điểm phỏng 

vấn theo 

thang điểm 

100

Điểm ưu 

tiên

Tổng điểm 

chính thức
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